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Phụ lục I
(Kèm theo Công văn số 172/CCTTHC ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Tổ công tác                chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

BIỂU MẪU 2 - RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. THÔNG TIN CHUNG

	Tên thủ tục hành chính
	

	Số hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm
	

	Lĩnh vực rà soát
	

	Tên Cơ quan rà soát
	


B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU 

VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 

	I. Về sự cần thiết của thủ tục hành chính

	1. Thủ tục hành chính được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu gì?
	Thủ tục hành chính được đặt ra nhằm đạt được mục tiêu: ………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

	2. Thủ tục hành chính khi được thực hiện có đáp ứng được mục tiêu đặt ra hay không?
	a. Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
       

b. Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Đề nghị đưa ra những bằng chứng cụ thể để chứng minh đối với câu trả lời …....………..

……………………………………………………………………………..……………….

	3. Có biện pháp khác để thay thế thủ tục hành chính này mà vẫn đảm bảo mục tiêu đặt ra hay không?  
	a. Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
       

b. Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời a, đề nghị cho biết lý do và nêu rõ biện pháp thay thế: …………......

……………………………………………………………………………………………...

	4. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 1-3 trên đây thì thủ tục này có cần thiết hay không?

                           a. Có                                                                                        FORMCHECKBOX 

                           b. Không                                                                                  FORMCHECKBOX 

Nếu chọn câu trả lời a, đề nghị tiếp tục trả lời các câu hỏi ở các phần sau.
Nếu chọn câu trả lời b, không phải trả lời các câu hỏi tại phần II, III, IV.

	II. Về tính hợp lý của thủ tục hành chính 

	5. Thủ tục hành chính này có đồng bộ, thống nhất với các thủ tục hành chính khác hay không?
	a. Có                                                                                                                      FORMCHECKBOX 
                                            

b.Không                                                                                                                 FORMCHECKBOX 

Nếu chọn câu trả lời b, đề nghị giải thích và ghi rõ tên của thủ tục hành chính cũng như văn bản quy định thủ tục hành chính mà thủ tục hành chính này không đồng bộ, thống nhất ................................................................ .....................................................................

 .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Nếu chọn câu trả lời b, đề nghị đề xuất phương án xử lý ...................................................
..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	6. Thủ tục hành chính có xác định rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức hay không?
	a. Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
      

b. Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời b, thủ tục hành chính phải được sửa đổi để xác định rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính. Đề nghị nêu rõ phương án sửa đổi........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

	7. Thủ tục hành chính có xác định rõ trình tự, cách thức thực hiện hay không?
	a. Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
      

b. Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời b, đề nghị nêu lý do và phương án sửa đổi ........................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	8. Quy định về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ có rõ ràng và hợp lý hay không?
	a. Có                                                                                                                        FORMCHECKBOX 
      

b. Không                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời b, đề nghị nêu rõ lý do và đề xuất phương án kiến nghị về thành phần, số lượng hồ sơ để giảm gánh nặng cho cá nhân, tổ chức…… ……………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

	9. Thủ tục hành chính này có quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía  các cơ quan quản lý hay không?
	a.  Có              FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

b. Nếu câu trả lời a là CÓ, thời hạn giải quyết là bao lâu?……………….……………….

………………………………………….………………………………………………….

c. Có thể rút ngắn thời hạn này không?

     Có               FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

Nếu câu trả lời c là CÓ, thì thời gian là bao lâu là phù hợp? tại sao?..........…....................

……………………………………………………………..……………………………....

d. Nếu câu trả lời a là KHÔNG, thủ tục phải quy định thời hạn trả kết quả. Đề nghị nêu rõ thời hạn trả kết quả là bao lâu là phù hợp:..……………………………………..……...

……………………………………………………………………………………………..

	10. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính này có quy định thời hạn có hiệu lực hay không?
	a.  Có              FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

b. Nếu câu trả lời a là CÓ, thời hạn có giá trị là bao nhiêu?……………….……………...

………………………………………….………………………………………………….

c. Nếu câu trả lời a là CÓ, thì quy định này có hợp lý không?

     Có               FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

d. Nếu câu trả lời c là KHÔNG, đề nghị cho biết lý do và đề xuất phương án sửa đổi...…

……………………………………………………………………………………………..

	11. Thủ tục hành chính này có đòi hỏi kết quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính khác hay không?
	a.  Có              FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

b. Nếu câu trả lời a là CÓ, có thể áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hay không để giảm gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và doanh nghiệp?

    Có              FORMCHECKBOX 
                                              Không              FORMCHECKBOX 
 

c. Nếu câu trả lời b là CÓ, đề nghị nêu rõ các thủ tục hành chính có thể áp dụng cơ chế liên thông, cách thức áp dụng và đề xuất cơ quan đầu mối tiếp nhận………………... 

……………………………………………………………………………………………..

	12. Ngoài các vấn đề nêu trên, còn có ý kiến khác về sự phức tạp, trở ngại, gây tốn kém của thủ tục hành chính này không?
	a.     Có             FORMCHECKBOX 
                                            Không              FORMCHECKBOX 
 

b. Nếu câu trả lời a là CÓ, đề nghị tóm tắt nội dung ý kiến:……………….……………..

……………………………………………………………………………………………..

c. Nếu câu trả lời a là CÓ, đề nghị đề xuất giải pháp khắc phục……….………................
………………………………………………………………………………….……….....

	13. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 5 - 12 trên đây thì  thủ tục hành chính này có hợp lý/ phù hợp hay không? 

                           a. Có                                                                                  FORMCHECKBOX 

                           b. Không                                                                           FORMCHECKBOX 


	III. Về tính hợp pháp của thủ tục hành chính 

	14. Thủ tục hành chính có được quy định đúng thẩm quyền không?  
	a. Thủ tục hành chính quy định đúng thẩm quyền                                                      FORMCHECKBOX 
    

b. Một phần của thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền                     FORMCHECKBOX 

Nếu câu trả lời là b, đề nghị xác định rõ nội dung nào của thủ tục hành chính không được quy định đúng thẩm quyền

· Trình tự, cách thức thực hiện                                                                               FORMCHECKBOX 

· Hồ sơ                                                                                                                    FORMCHECKBOX 

· Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                                FORMCHECKBOX 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                  FORMCHECKBOX 

· Khác ……………………………………………………………………………………
c. Thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền                                          FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ lý do đối với các câu trả lời……………….....……..….......………………

	15. Thủ tục hành chính có được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) không?  
	a. Thủ tục hành chính được quy định tại VBQPPL                                                    FORMCHECKBOX 
    

b. Một phần của thủ tục hành chính không được quy định tại VBQPPL                   FORMCHECKBOX 

Nếu câu trả lời là b, đề nghị xác định rõ nội dung nào không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật sau:

· Trình tự, cách thức thực hiện                                                                               FORMCHECKBOX 

· Hồ sơ                                                                                                                    FORMCHECKBOX 

· Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                                FORMCHECKBOX 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                  FORMCHECKBOX 

· Khác ……………………………………………………………………………………
c. Thủ tục hành chính không được quy định tại VBQPPL                                         FORMCHECKBOX 

Đề nghị trích dẫn các điều khoản và tên, số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản quy định về thủ tục hành chính đối với từng câu trả lời a,b,c.

	16. Nội dung thủ tục hành chính có trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên hay không?
	a. Có                             FORMCHECKBOX 
                                         b. Không                                    FORMCHECKBOX 
  

Nếu chọn câu trả lời a, đề nghị xác định rõ nội dung nào trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên:

· Trình tự, cách thức thực hiện                                                                                FORMCHECKBOX 

· Hồ sơ                                                                                                                     FORMCHECKBOX 

· Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                                FORMCHECKBOX 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                  FORMCHECKBOX 

· Khác …………………………………………………………………………………...
Đề nghị cho biết lý do đối với các nội dung lựa chọn tại câu b và ghi rõ điều khoản và tên, số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản của cơ quan cấp trên tương ứng:…….
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

	17. Văn bản quy định thủ tục hành chính còn hiệu lực hay không?
	a. Còn hiệu lực                                                                                                          FORMCHECKBOX 
 

b. Hết hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ)                                                                   FORMCHECKBOX 
  

c. Không xác định được hiệu lực                                                                              FORMCHECKBOX 

Nếu chọn câu trả lời a, đề nghị nêu rõ trích yếu, ngày tháng năm, tên của văn bản này…...
………………………………………………………………………………………………………
Nếu chọn câu trả lời b, c đề nghị nêu rõ lý do: …………....………………………………

……………………………………………………………………………………………...

	18. Với câu trả lời đối với các câu hỏi từ câu 14-17 trên đây thì thủ tục hành chính này có hợp pháp hay không?

                                                a. Có                                                                             FORMCHECKBOX 
                                                                                    

                                                b. Không                                                                      FORMCHECKBOX 


	Phần IV. Về kinh phí thực hiện thủ tục hành chính

	19. Có các khoản phí, lệ phí  được thu khi thực hiện thủ tục hành chính này không?
	a.     Có             FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 
 

b. Nếu câu trả lời a là CÓ, nêu rõ mức phí, lệ phí là bao nhiêu?…......................................
c. Với câu trả lời b, Mức thu đó có hợp lý hay không?   

        Có             FORMCHECKBOX 
                                              Không             FORMCHECKBOX 

d. Nếu câu trả lời c là KHÔNG, xin đề xuất mức thu cụ thể? Tại sao?……………………
……………………………………………………………………………………………..
e. Nếu câu trả lời a là CÓ, đề nghị cho biết tổng mức thu của quý cơ quan (nếu có) khi thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2008 là bao nhiêu ?................................................

	V. Ý kiến đề xuất

	20. Thủ tục  này (chỉ đánh dấu vào một khuyến nghị)

	 FORMCHECKBOX 
 Đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí trong biểu mẫu rà soát này và cần được duy trì (
	

	 FORMCHECKBOX 
 Sẽ đáp ứng được các tiêu chí nếu được sửa đổi (   
	 Đề nghị nêu rõ nội dung và phương án sửa đổi, bổ sung…………………

…………………………………………………………………………….. 

	 FORMCHECKBOX 
  Không đáp ứng được các tiêu chí và cần bị bãi bỏ hoặc thay thế ( 
	Đề nghị nêu rõ nội dung huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc phương án thay thế………..
…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

	21. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung các câu trả lời tại biểu mẫu này
	Tên: …………………………………………………………………........
Điện thoại: ………………………………………………………………..
Email:….………………………………………………………………….









































� - Nếu thành phần hồ sơ có mẫu đơn, mẫu tờ khai đề nghị điền tiếp Mẫu 2a.


 - Để thực thực hiện thủ tục hành chính, ngoài việc phải tuân thủ các quy định về thủ tục, nếu phải tuân thủ các yêu cầu hoặc điều kiện đề nghị điền tiếp vào Biểu mẫu 2b


� - Những câu trả lời có ô lựa chọn ((), đề nghị đánh dấu “x” vào ô nếu điền thông tin bằng bản cứng, hoặc kích đúp vào ô và sau đó nhắp chuột để chọn “checked” nếu điền thông tin bằng file điện tử.





